
ĐINH GIA LÊ (Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ BIỂN – ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG (đồng Chủ biên)
PHẠM DUY ANH – TRẦN THỊ THU TRANG

MĨ THUẬT 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội  
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Tiếng Việt 4, tập một

2. Tiếng Việt 4, tập hai

3. Toán 4, tập một

4. Toán 4, tập hai

5. Khoa học 4

6. Đạo đức 4

7. Âm nhạc 4

8. Mĩ thuật 4

9. Công nghệ 4

10. Lịch sử và Địa lí 4

11. Tin học 4

12. Hoạt động trải nghiệm 4

13. Giáo dục thể chất 4

14. Tiếng Anh 4 – Global Success – SHS, tập một

15. Tiếng Anh 4 – Global Success – SHS, tập hai

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

TẬP MỘTSÁCH HỌC SINH

 -  
PHAN HÀ -  - 

 - 

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Sách điện tử: https://hanhtrangso.nxbgd.vn
            https://hoclieu.vn

  Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

  Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng       Điện thoại: 023 6388 9954

  Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ DẠY – HỌC SGK TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS

1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử
3. Giáo án minh hoạ

4. Video tiết giảng minh hoạ
5. Video hướng dẫn phát âm
6. Tài liệu tập huấn giáo viên 
7. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì

8. Thẻ từ
9. Tranh tình huống
10. Bộ quân rối
11. Sách mềm học sinh và giáo viên
12. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
13. Ứng dụng Lingo Bee

CD1 CD2

SÁCH KHÔNG BÁN

NGUYỄN CHÍ CÔNG (Tổng Chủ biên) 
HOÀNG THỊ MAI (Chủ biên)
PHAN ANH – NGUYỄN THU HIỀN
NGUYỄN BÁ TUẤN – HÀ ĐẶNG CAO TÙNG 

TIN HỌC 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
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Ỷ (Tổng Chủ biên)

LƯU THU THUỶ (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN THUỴ ANH (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH – BÙI THỊ HƯƠNG LIÊN – TRẦN THỊ TỐ OANH

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

                             

N
G

U
YỄN

 D
U

Y Q
U

YẾT (Tổng Chủ biên) 

NGUYỄN DUY QUYẾT (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN HỒNG DƯƠNG (Chủ biên)
ĐỖ MẠNH HƯNG – VŨ VĂN THỊNH – VŨ THỊ HỒNG THU
VŨ THỊ THƯ – PHẠM MAI VƯƠNG

GIÁO DỤC
THỂ CHẤT 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

76x0.47

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Sách điện tử: https://hanhtrangso.nxbgd.vn
            https://hoclieu.vn

  Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

  Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng       Điện thoại: 023 6388 9954

  Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ DẠY – HỌC SGK TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS

1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử
3. Giáo án minh hoạ

4. Video tiết giảng minh hoạ
5. Video hướng dẫn phát âm
6. Tài liệu tập huấn giáo viên 
7. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì

8. Thẻ từ
9. Tranh tình huống
10. Bộ quân rối
11. Sách mềm học sinh và giáo viên
12. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
13. Ứng dụng Lingo Bee

CD1 CD2

TẬP HAISÁCH HỌC SINH

 -  
PHAN HÀ -  - 

 - 

NGUYỄN THỊ TOAN (Tổng Chủ biên)
TRẦN THÀNH NAM (Chủ biên) 
NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH – NGUYỄN NGỌC DUNG 

ĐẠO ĐỨC 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐỖ THỊ MINH CHÍNH (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH (Chủ biên)
MAI LINH CHI – NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI – NGUYỄN THỊ NGA

ÂM NHẠC 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐINH GIA LÊ (Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ BIỂN – ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG (đồng Chủ biên)
PHẠM DUY ANH – TRẦN THỊ THU TRANG

MĨ THUẬT 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

VŨ MINH GIANG (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử)
NGHIÊM ĐÌNH VỲ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử)
NGUYỄN THỊ THU THUỶ (Chủ biên phần Lịch sử)
ĐÀO THỊ HỒNG – LÊ THỊ THU HƯƠNG

ĐÀO NGỌC HÙNG (Tổng Chủ biên phần Địa lí)
TRẦN THỊ HÀ GIANG (Chủ biên phần Địa lí)
ĐẶNG TIÊN DUNG – BÙI THỊ THANH PHƯƠNG

4LỊCH SỬ
VÀ  ĐỊA LÍ

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

LÊ HUY HOÀNG (Tổng Chủ biên)
ĐẶNG VĂN NGHĨA (Chủ biên)
ĐỒNG HUY GIỚI – DƯƠNG GIÁNG THIÊN HƯƠNG
BÙI THỊ THU HƯƠNG – NGUYỄN BÍCH THẢO

CÔNG NGHỆ 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
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 (Tổng Chủ biên)

BÙI MẠNH HÙNG (Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
LÊ THỊ LAN ANH – ĐỖ HỒNG DƯƠNG 
NGUYỄN LÊ HẰNG – TRỊNH CẨM LAN

TẬP MỘT

TIẾNG VIỆT 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BÙI MẠNH HÙNG (Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
VŨ THỊ THANH HƯƠNG – VŨ THỊ LAN
TRẦN KIM PHƯỢNG – ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

BÙ
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N

G
 (Tổng Chủ biên)

  

TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HÀ HUY KHOÁI (Tổng Chủ biên)
LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG – VŨ VĂN DƯƠNG – NGUYỄN MINH HẢI
HOÀNG QUẾ HƯỜNG – BÙI BÁ MẠNH

  

TẬP MỘT

H
À

 H
U
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Á
I (Tổng Chủ biên) TOÁN 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
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G
 (Tổng Chủ biên kiêm

 Chủ biên)

VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
PHAN THANH HÀ (đồng Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH CHI – NGÔ DIỆU NGA
ĐÀO THỊ SEN – TRIỆU ANH TRUNG

KHOA HỌC 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
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I (Tổng Chủ biên)

TẬP HAI

HÀ HUY KHOÁI (Tổng Chủ biên)
LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG – VŨ VĂN DƯƠNG – NGUYỄN MINH HẢI
HOÀNG QUẾ HƯỜNG – BÙI BÁ MẠNH

TOÁN 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Bản in thử
SÁCH KHÔNG BÁN



SÁCH GIÁO KHOA ĐƯỢC THẨM ĐỊNH BỞI HỘI ĐỒNG QUỐC GIA  
THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 

(theo Quyết định số 1908/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2022  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)



ĐINH GIA LÊ (Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ BIỂN - ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG (đồng Chủ biên)

PHẠM DUY ANH - TRẦN THỊ THU TRANG

4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Bản in thử)



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH
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Chủ 	ề  NỘI DUNG Trang
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2 11

3 19

4 25
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6 41

7 49

8 55
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MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH
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N 25

T 49
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BẢNG PHIÊN ÂM TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI

20

V 26
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ĐINH GIA LÊ (Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ BIỂN – ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG (đồng Chủ biên)
PHẠM DUY ANH – TRẦN THỊ THU TRANG

MĨ THUẬT 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội  
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Tiếng Việt 4, tập một

2. Tiếng Việt 4, tập hai

3. Toán 4, tập một

4. Toán 4, tập hai

5. Khoa học 4

6. Đạo đức 4

7. Âm nhạc 4

8. Mĩ thuật 4

9. Công nghệ 4

10. Lịch sử và Địa lí 4

11. Tin học 4

12. Hoạt động trải nghiệm 4

13. Giáo dục thể chất 4

14. Tiếng Anh 4 – Global Success – SHS, tập một

15. Tiếng Anh 4 – Global Success – SHS, tập hai

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

TẬP MỘTSÁCH HỌC SINH

 -  
PHAN HÀ -  - 

 - 

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Sách điện tử: https://hanhtrangso.nxbgd.vn
            https://hoclieu.vn

  Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

  Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng       Điện thoại: 023 6388 9954

  Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ DẠY – HỌC SGK TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS

1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử
3. Giáo án minh hoạ

4. Video tiết giảng minh hoạ
5. Video hướng dẫn phát âm
6. Tài liệu tập huấn giáo viên 
7. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì

8. Thẻ từ
9. Tranh tình huống
10. Bộ quân rối
11. Sách mềm học sinh và giáo viên
12. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
13. Ứng dụng Lingo Bee

CD1 CD2

SÁCH KHÔNG BÁN

NGUYỄN CHÍ CÔNG (Tổng Chủ biên) 
HOÀNG THỊ MAI (Chủ biên)
PHAN ANH – NGUYỄN THU HIỀN
NGUYỄN BÁ TUẤN – HÀ ĐẶNG CAO TÙNG 

TIN HỌC 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
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Ỷ (Tổng Chủ biên)

LƯU THU THUỶ (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN THUỴ ANH (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH – BÙI THỊ HƯƠNG LIÊN – TRẦN THỊ TỐ OANH

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

                             

N
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YẾT (Tổng Chủ biên) 
NGUYỄN DUY QUYẾT (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN HỒNG DƯƠNG (Chủ biên)
ĐỖ MẠNH HƯNG – VŨ VĂN THỊNH – VŨ THỊ HỒNG THU
VŨ THỊ THƯ – PHẠM MAI VƯƠNG

GIÁO DỤC
THỂ CHẤT 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

76x0.47

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

Sách điện tử: https://hanhtrangso.nxbgd.vn
            https://hoclieu.vn

  Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

  Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng       Điện thoại: 023 6388 9954

  Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ DẠY – HỌC SGK TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS

1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử
3. Giáo án minh hoạ

4. Video tiết giảng minh hoạ
5. Video hướng dẫn phát âm
6. Tài liệu tập huấn giáo viên 
7. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì

8. Thẻ từ
9. Tranh tình huống
10. Bộ quân rối
11. Sách mềm học sinh và giáo viên
12. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
13. Ứng dụng Lingo Bee

CD1 CD2

TẬP HAISÁCH HỌC SINH

 -  
PHAN HÀ -  - 

 - 

NGUYỄN THỊ TOAN (Tổng Chủ biên)
TRẦN THÀNH NAM (Chủ biên) 
NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH – NGUYỄN NGỌC DUNG 

ĐẠO ĐỨC 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐỖ THỊ MINH CHÍNH (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH (Chủ biên)
MAI LINH CHI – NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI – NGUYỄN THỊ NGA

ÂM NHẠC 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐINH GIA LÊ (Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ BIỂN – ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG (đồng Chủ biên)
PHẠM DUY ANH – TRẦN THỊ THU TRANG

MĨ THUẬT 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

VŨ MINH GIANG (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử)
NGHIÊM ĐÌNH VỲ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử)
NGUYỄN THỊ THU THUỶ (Chủ biên phần Lịch sử)
ĐÀO THỊ HỒNG – LÊ THỊ THU HƯƠNG

ĐÀO NGỌC HÙNG (Tổng Chủ biên phần Địa lí)
TRẦN THỊ HÀ GIANG (Chủ biên phần Địa lí)
ĐẶNG TIÊN DUNG – BÙI THỊ THANH PHƯƠNG

4LỊCH SỬ
VÀ  ĐỊA LÍ
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LÊ HUY HOÀNG (Tổng Chủ biên)
ĐẶNG VĂN NGHĨA (Chủ biên)
ĐỒNG HUY GIỚI – DƯƠNG GIÁNG THIÊN HƯƠNG
BÙI THỊ THU HƯƠNG – NGUYỄN BÍCH THẢO

CÔNG NGHỆ 4
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G

 (Tổng Chủ biên)

BÙI MẠNH HÙNG (Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
LÊ THỊ LAN ANH – ĐỖ HỒNG DƯƠNG 
NGUYỄN LÊ HẰNG – TRỊNH CẨM LAN

TẬP MỘT

TIẾNG VIỆT 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BÙI MẠNH HÙNG (Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
VŨ THỊ THANH HƯƠNG – VŨ THỊ LAN
TRẦN KIM PHƯỢNG – ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

BÙ
I M

Ạ
N

H
 H

Ù
N

G
 (Tổng Chủ biên)

  

TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 4
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HÀ HUY KHOÁI (Tổng Chủ biên)
LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG – VŨ VĂN DƯƠNG – NGUYỄN MINH HẢI
HOÀNG QUẾ HƯỜNG – BÙI BÁ MẠNH

  

TẬP MỘT

H
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Á
I (Tổng Chủ biên) TOÁN 4
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VŨ
 VĂ

N
 H

Ù
N

G
 (Tổng Chủ biên kiêm

 Chủ biên)

VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
PHAN THANH HÀ (đồng Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH CHI – NGÔ DIỆU NGA
ĐÀO THỊ SEN – TRIỆU ANH TRUNG

KHOA HỌC 4

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
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O
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I (Tổng Chủ biên)

TẬP HAI

HÀ HUY KHOÁI (Tổng Chủ biên)
LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG – VŨ VĂN DƯƠNG – NGUYỄN MINH HẢI
HOÀNG QUẾ HƯỜNG – BÙI BÁ MẠNH

TOÁN 4
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Bản in thử
SÁCH KHÔNG BÁN


